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[bookmark: _GoBack]I. TRẮC NGHIỆM
Đọc bài văn sau rồi khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:                               
	Khu vườn nhỏ
Phía sau nhà bé có một khu vườn nhỏ. Ở đó, bố trồng rất nhiều cây rau tươi ngon. Nào là rau xà lách, rau cải, rau mồng tơi, rau ngót…Rau nào cũng ngon cả. Chiều chiều, bé theo bố ra vườn tưới nước cho rau. Nhìn những chiếc lá xanh mơn mởn, rung rinh dưới dòng nước mát, bé như cảm thấy mình cũng vui lây.


Câu 1. (0, 5 điểm)   Buổi chiều, bé theo bố ra vườn để làm gì?  
	A. để hái quả
	B. để tưới rau
	C. để ngắm hoa


Câu 2. (0, 5 điểm)   Bố của bé trồng gì ở khu vườn nhỏ? 
	A. Nhiều cây rau tươi ngon
	B. Nhiều cây ăn quả cao lớn               
	C. Nhiều cây hoa xinh đẹp


Câu 3. (0, 5 điểm)   Phía sau nhà bé có gì? 
	A. dòng sông nhỏ
	B. cánh đồng lúa
	        C. khu vườn nhỏ                              


Câu 4. (0, 5 điểm)   Trong bài có mấy tiếng có vần  “ươi”?  
	A. 3 
	B. 2
	C. 1


Câu 5. (0, 5 điểm):  Chọn từ ngữ phù hợp điền vào chỗ chấm 
           Ăn quả nhớ người ........................
	A. đào cây
	B. trồng cây
	C. tưới cây


Câu 6. (0, 5 điểm): Câu nào viết đúng? 
A.Chim công có bộ nông rất đẹp.  B. Ngựa phi dất nhanh.   C. Khỉ con giỏi leo trèo.
II. Tự luận
Câu 7. Điền d hay v? 
- Trăng  tròn ……ành …..ạnh	- Khu vườn ….ắng….ẻ
- Sức khoẻ …..ẻo…..ai                       - Nhớ thương ….a…..iết
Câu 8. Xếp các từ ngữ sau thành câu rồi viết câu đúng đó vào chỗ chấm. 
a) đi chơi, em, cùng, ngày nghỉ, gia đình
………………………………………………………………………………………
b) người bạn, là, trống trường, của chúng tôi, thân thiết
………………………………………………………………………………………
Câu 9. Chọn từ: giật mình, nhanh trí, cảm động, giúp nhau để hoàn thiện câu  
“ Nam ............................ nghĩ ngay ra lời giải cho câu đố”.
    Viết câu đã hoàn thiện vào chỗ trống phía dưới đây:
.................................................................................................................................
Câu 10.          
a) Viết câu với từ: vàng tươi 
................................................................................................................................
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I. Trắc nghiệm (3 điểm)

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	B
	A
	C
	A
	B
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7. (2,0 điểm) Điền d hay v? HS điền đúng mỗi câu cho 0,5 điểm
- Trăng  tròn vành vạnh	- Khu vườn vắng vẻ
- Sức khoẻ dẻo dai                              - Nhớ thương da diết
Câu 8. (2,0 điểm) Xếp các từ ngữ sau thành câu rồi viết câu đúng đó vào chỗ chấm. 
Sắp xếp thành câu đúng, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm cho 1 điểm
a) đi chơi, em, cùng, ngày nghỉ, gia đình
     Ngày nghỉ gia đình em cùng đi chơi. 
b) người bạn, là, trống trường, của chúng tôi, thân thiết
    Trống trường là người bạn thân thiết của chúng tôi.
 Câu 9. (1,0 điểm)  HS chọn đúng từ ngữ và viết câu đã hoàn thiện vào chỗ trống phía dưới cho 1 điểm        
Nam nhanh trí nghĩ ngay ra lời giải cho câu đố.
Câu 10. (2,0 điểm) 
a) HS viết được câu với từ: vàng tươi cho 1 điểm
     VD: Hoa mướp vàng tươi.
b) HS viết được một câu về điều em nên làm hoặc không nên làm cho 1 điểm
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Đ ?   CU ? I HK2 -   L ? P 1   I. TR ? C NGHI ? M   Đ ? c bài   văn sau r ? i  khoanh vào ch ?   cái trư ? c câu tr ?   l ? i đúng   nh ? t :                                 

Khu vư ? n nh ?   Phía sau nhà bé có m ? t khu vư ? n nh ? .  ?   đó, b ?   tr ? ng r ? t nhi ? u cây rau tươi ngon.  Nào là rau xà lách, rau c ? i, rau m ? ng tơi, rau ngót…Rau nào c ? ng ngon c ? . Chi ? u chi ? u,  bé theo b ?   ra vư ? n tư ? i nư ? c cho rau. Nhìn nh ? ng chi ? c lá xanh mơn m ? n, rung rinh  dư ? i d òng n ư ? c mát, bé như c ? m th ? y mình c ? ng vui lây.  

Câu  1 .   (0, 5 đi ? m)      Bu ? i chi ? u, bé theo b ?   ra vư ? n đ ?   làm gì?    

A.  đ ?   hái qu ?  B.  đ ?   tư ? i rau  C.  đ ?   ng ? m hoa  

Câu 2 .  (0, 5 đi ? m)      B ?   c ? a bé tr ? ng gì  ?   khu vư ? n nh ? ?    

A. Nhi ? u cây rau tươi ngon  B. Nhi ? u cây ăn qu ?   cao l ? n                 C.  Nhi ? u cây hoa xinh đ ? p  

C âu  3 .   (0, 5 đi ? m)     Phía sau nhà bé có gì?    

A. dòng sông nh ?  B. cánh đ ? ng lúa           C. khu vư ? n nh ?                                 

Câu 4.  (0, 5 đi ? m)     Trong bài có m ? y ti ? ng có v ? n   “ ươi ”?    

A. 3    B.   2  C.   1  

Câu   5.  (0, 5 đi ? m) :    Ch ? n t ?   ng ?   phù h ? p đi ? n vào ch ?   ch ? m                 Ăn qu ?   nh ?   ngư ? i   ........................  

A. đào cây  B. tr ? ng cây  C. tư ? i cây  

Câu 6.  (0, 5 đi ? m) :   Câu nào vi ? t đúng?     A.Chim công có b ?   nông r ? t đ ? p.    B. Ng ? a phi  d ? t nhanh.   C. Kh ?   con gi ? i leo  trèo.   II. T ?  lu ? n   Câu 7.  Đi ? n  d   hay  v?    -   Trăng  tr òn ……ành ….. ? nh   -   Khu vư ? n …. ? ng…. ?   -   S ? c kho ?   ….. ? o…..ai                        -   Nh ?   thương ….a…..i ? t   Câu 8.  X ? p các t ?  ng ?  sau thành câu r ? i vi ? t câu đúng đó vào ch ?   ch ? m.     a)   đi chơi, em, cùng, ngày ngh ? , gia đ ình   ………………………………………………………………………………………   b )   ngư ? i b ? n, là, tr ? ng trư ? ng, c ? a chúng tôi, thân thi ? t   ………………………………………………………………………………………   Câu 9.   Ch ? n t ? :  gi ? t mình, nhanh trí, c ? m đ ? ng, giúp nhau   đ ?   hoàn   thi ? n câu     “  Nam   ............................   ngh ?  ngay ra l ? i gi ? i cho câu đ ? ”.        Vi ? t câu đ ã hoàn thi ? n vào ch ?   tr ? ng phía dư ? i đây:   ............................................................................................................................. ....   Câu 10.               a) Vi ? t câu v ? i t ? :  vàng tươi    

